	Danh sách các Bộ, ngành ban hành Chương trình/Kế hoạch hỗ trợ pháp lý năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

	STT
	Trích yếu
	Số, ký hiệu

	1 
	Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	81/QĐ-TTg

	2 
	[bookmark: _GoBack]Bộ Tư pháp ban hành Quyết định triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	222/QĐ-BTP
Phụ lục kèm theo

	3 
	Bộ Tư pháp ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	353/QĐ-BTP

	4 
	Bộ Tài chính ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	17/QĐ-BTC

	5 
	Bộ Công thương ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	142/QĐ-BCT

	6 
	Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	2529/QĐ-BGTVT

	7 
	Bộ Y tế ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021
	5627/QĐ-BYT

	8 
	Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021
	345/QĐ-BTTTT

	9 
	UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	12/QĐ-UBND

	10 
	UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	2809/QĐ-UBND

	11 
	Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	09/KH-STP

	12 
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	01/CTr-STP

	13 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo
	01/CTr-UBND

	14 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	05/KH-UBND

	15 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	08/KH-UBND

	16 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	09/KH-UBND

	17 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	13/KH-UBND

	18 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	22/KH-UBND

	19 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	51/KH-UBND

	20 
	Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	66/KH-STP

	21 
	Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	74/KH-UBND

	22 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2024
	883/QĐ-UBND

	23 
	Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	90/KH-STP

	24 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021
	162/KH-UBND

	25 
	Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	1912/QĐ-UBND

	26 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	216/QĐ-UBND

	27 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	224/QĐ-UBND

	28 
	UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	238/KH-UBND

	29 
	UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	2173/KH-UBND

	30 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	299/KH-UBND

	31 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	373/KH-UBND

	32 
	Sở Tư pháp – Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình ban hành Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp với Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	485/CTrPH-STP-HDN

	33 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2024
	553/QĐ-UBND

	34 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	574/QĐ-UBND

	35 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	579/QĐ-UBND

	36 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	580/QĐ-UBND

	37 
	Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	598/QĐ-UBND

	38 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	694/QĐ-UBND

	39 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	759/QĐ-UBND

	40 
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2024
	Ban hành kèm theo QĐ 863/QĐ-UBND

	41 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 và giai đoạn 2021-2025
	910/QĐ-UBND

	42 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026
	983/QĐ-UBND

	43 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2024
	1176/QĐ-UBND

	44 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	1670/QĐ-UBND

	45 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025
	1860/QĐ-UBND

	46 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2024
	2148/QĐ-UBND

	47 
	Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025
	2655/QĐ-UBND

	48 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	3400/QĐ-UBND

	49 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo
	3444/QĐ-UBND

	50 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
	4147/QĐ-UBND

	51 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2020-2024
	4197/CTr-UBND

	52 
	UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	16052/KH-UBND

	53 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bẳng ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025
	1536/QĐ-UBND

	54 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026
	3340/QĐ-UBND

	55 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025
	
1934/QĐ-UBND

	56 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025
	1807/QĐ-UBND

	57 
	Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	1886/KH-STP

	58 
	UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021
	1125/KH-UBND



